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A. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.  

*CÂU 1 ĐẾN CÂU 8: Đọc câu hỏi phía dưới và ghi đáp án đúng nhất vào bảng sau: 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 

ĐÁP ÁN         

 

Câu 1: Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng sự thật? 

A. Nói sai sự thật để tránh bị phạt 

B. Phóng đại thành tích của bản thân 

C. Báo cáo đúng số liệu được giao 

D. Che giấu lỗi sai của nhóm 

Câu 2: Tôn trọng sự thật là: 

A. Chỉ nói sự thật khi có lợi cho mình                                C. Nói thật nhưng thêm bớt cho hấp dẫn 

B. Không cần kiểm tra thông tin                                         D. Luôn nói đúng, làm đúng, không gian dối 

Câu 3: Việc nào thể hiện không tôn trọng sự thật? 

A. Nói dối để được khen                                           C. Kiểm chứng thông tin trước khi nói 

B. Báo cáo trung thực kết quả học tập                                 D. Thừa nhận lỗi sai khi mắc lỗi 

Câu 4: Tự lập là gì? 

A. Chỉ làm việc khi được yêu cầu. 

B. Luôn nhờ người khác giúp đỡ. 

C. Phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. 

D. Là tự mình làm những việc của bản thân mà không ỷ lại người khác. 

Câu 5: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập?    

A. Chờ bạn làm giúp bài tập.                                              C. Lúc nào cũng nhờ thầy cô hỗ trợ. 

B. Chủ động làm bài tập mà không đợi nhắc nhở.             D. Không làm bài khi không ai nhắc. 

Câu 6: Người sống tự lập là người: 

A .Không nhờ ai cả. 

B. Luôn dựa dẫm người khác. 

C. Ít khi chịu trách nhiệm 

D. Biết tự giải quyết mọi công việc

Câu 7: “Tự nhận thức bản thân” là gì? 

A. Biết rõ về điểm mạnh, điểm yếu của chính mình           C. Luôn làm theo ý bạn bè 

B. Chỉ đánh giá người khác                                                 D. Không quan tâm đến cảm xúc của mình 

Câu 8: Một biểu hiện của tự nhận thức bản thân là: 

A. Tự ti quá mức 

B. Biết mình học tốt môn nào 

C. Luôn khoe khoang 

D. Đổ lỗi cho người khác 

*CÂU 9 ĐẾN CÂU 12: Ghi “ĐÚNG” hoặc “SAI” vào cột Trả lời trong mỗi câu dưới đây: 

Câu 9: Các nội dung thể hiện ý nghĩa của tính tự lập dưới đây là đúng hay sai? 

Nội dung Trả lời 

a. Tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề.  

b. Phụ thuộc vào người khác để giải quyết mọi vấn đề.  

Câu 10: Ý kiến dưới đây về nội dung tự nhận thức bản thân là đúng hay sai? 

Ý kiến Trả lời 

a. Một người có khả năng tự nhận thức tốt sẽ luôn cảm thấy tự ti về bản thân.  
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b. Tự nhận thức bản thân là khả năng nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của chính mình.  

Câu 11: Khi bản thân mắc lỗi, các hành vi dưới đây là đúng hay sai? 

Hành vi Trả lời 

a. Trốn tránh và đổ lỗi cho hoàn cảnh.  

b. Thừa nhận lỗi và xin lỗi, đồng thời tìm cách khắc phục.  

Câu 12: Ý kiến ào đúng khi nói về khái niệm Tự nhận thức bản thân? 

Hành vi Trả lời 

a. Tự nhận thức bản thân là khả năng hiểu được điểm mạnh, điểm yếu, cảm xúc và 

hành vi của chính mình. 

 

b. Tự nhận thức bản thân có nghĩa là luôn làm theo ý người khác vì họ hiểu mình hơn.  

 

B. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1: (2 điểm)  

a.Vì sao trong cuộc sống chúng ta phải tôn trọng sự thật? (1 điểm) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

b.Trong một tình huống em lỡ làm hỏng đồ dùng chung của lớp, bạn thân khuyên em nên giấu đi để tránh bị 

trách phạt. Em sẽ làm gì để thể hiện việc luôn nói thật với thầy cô và bạn bè? Hãy trình bày cách xử lý và giải 

thích vì sao cách làm đó là đúng.( 1 điểm) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 2: (3 điểm) 

a.Em hãy cho biết tự lập là gì? (1 điểm) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

b. Vì sao  chúng ta phải tự lập trong cuộc sống? (1 điểm) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Hãy liệt kê 2 biểu hiện cho thấy một học sinh có tính tự lập trong học tập. (1 điểm) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

Câu 3: (2,0 điểm) Bạn A là học sinh lớp 6. Tuy nhiên, bạn không tự giác chuẩn bị tập vở để học bài và làm 

bài tập. Bạn cũng hay đi học trễ do không tự cài báo thức nên bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần. 

a. Em hãy đánh giá hành vi của bạn A. (1 điểm) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

b. Nếu là bạn học chung với A, em sẽ làm gì? (1 điểm) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

HẾT 
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